
 Ninh Kiều  Bình Thủy  Cái Răng  Ô Môn  Thốt Nốt  Phong Điền  Cờ Đỏ  Thới Lai  Vĩnh Thạnh 

(1) (2) (3)=(4+5) (4) (5)=(6+...+14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

1 
 Dự phòng đã giao đầu năm theo số Bộ Tài 

chính giao 
          198,120               84,635             113,485           20,585           10,842             9,760           12,272           13,260           11,610           11,685           12,287           11,183 

2 

 Tổng chi NSĐP được HĐND TP giao (có 

bổ sung số GTGC tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất; bổ sung từ nguồn kết dư ngân 

     14,114,110          8,365,131          5,748,979      1,041,507         548,763         501,565         615,796         669,128         586,383         597,181         621,138         567,519 

3  Số loại trừ:        3,136,941          3,062,206               74,735           12,239             6,681           13,542             2,216             6,118             5,890           12,926             6,774             8,349 

a)   Bội chi NSĐP          733,700             733,700                      -   

b)  Bổ sung có mục tiêu từ NSTW       2,403,241          2,328,506               74,735          12,239            6,681          13,542            2,216            6,118            5,890          12,926            6,774            8,349 

4 
 Số chi NSĐP còn lại sau khi đã loại trừ 

[(2) - (3)] 
     10,977,169          5,302,925          5,674,244      1,029,268         542,082         488,023         613,580         663,010         580,493         584,255         614,364         559,170 

5 
 Số dự phòng ngân sách sau khi điều chỉnh 

[(2% x (4)] 
          219,543             106,059             113,485           20,585           10,842             9,760           12,272           13,260           11,610           11,685           12,287           11,183 

6  Chênh lệch bổ sung thêm [(5) - (1)]             21,423               21,423                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

B  CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC  

1  Dự toán giao đầu năm 2020           401,919             341,542               60,377             8,900             5,500             5,000             6,118             7,000             6,100             8,000             7,042             6,717 

2  Dự toán bổ sung giữa năm 2020 -32,559 -32,559

3  Số đề nghị điều chỉnh giảm 21,423 21,423

4 
 Dự toán còn lại sau khi điều chỉnh [(1) + 

(2) - (3)] 
          347,937             287,560               60,377             8,900             5,500             5,000             6,118             7,000             6,100             8,000             7,042             6,717 

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số          /STC-QLNS ngày       tháng        năm 2020 của Sở Tài chính)

 ĐVT: triệu đồng 

 STT  Nội dung  Tổng cộng  Cấp thành phố 
 Cấp quận 

huyện 

 Trong đó 



 Ninh Kiều  Bình Thủy  Cái Răng  Ô Môn  Thốt Nốt  Phong Điền  Cờ Đỏ  Thới Lai  Vĩnh Thạnh 

(1) (2) (3)=(4+5) (4) (5)=(6+...+14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

1 
 Dự phòng đã giao đầu năm theo số Bộ Tài 

chính giao 
         198,120               84,635             113,485           20,585           10,842             9,760           12,272           13,260           11,610           11,685           12,287           11,183 

2 

Tổng chi NSĐP được HĐND TP giao (có

bổ sung số GTGC tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất; bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách) 

    14,114,110          8,365,131          5,748,979      1,041,507         548,763         501,565         615,796         669,128         586,383         597,181         621,138         567,519 

3  Số loại trừ:       3,136,941          3,062,206               74,735           12,239             6,681           13,542             2,216             6,118             5,890           12,926             6,774             8,349 

a)   Bội chi NSĐP          733,700            733,700                      -   

b)  Bổ sung có mục tiêu từ NSTW       2,403,241         2,328,506              74,735          12,239            6,681          13,542            2,216            6,118            5,890          12,926            6,774            8,349 

4 
 Số chi NSĐP còn lại sau khi đã loại trừ [(2) - 

(3)] 
    10,977,169          5,302,925          5,674,244      1,029,268         542,082         488,023         613,580         663,010         580,493         584,255         614,364         559,170 

5 
 Số dự phòng ngân sách sau khi điều chỉnh 

[(2% x (4)] 
         219,543             106,059             113,485           20,585           10,842             9,760           12,272           13,260           11,610           11,685           12,287           11,183 

6  Chênh lệch bổ sung thêm [(5) - (1)]            21,423               21,423                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

B  CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC  

1  Dự toán giao đầu năm 2020          401,919             341,542               60,377             8,900             5,500             5,000             6,118             7,000             6,100             8,000             7,042             6,717 

2  Dự toán đã điều chỉnh giữa năm 2020 -32,559 -32,559

3  Số đề nghị điều chỉnh giảm 21,423 21,423

4 
 Dự toán còn lại sau khi điều chỉnh [(1) + (2) 

- (3)] 
         347,937             287,560               60,377             8,900             5,500             5,000             6,118             7,000             6,100             8,000             7,042             6,717 

 Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố)

 ĐVT: Triệu đồng 

 STT  Nội dung  Tổng cộng  Cấp thành phố 
 Cấp quận 

huyện 

 Trong đó 
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